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TÓM T ẮT:  Axit béo không bão hòa ña nối ñôi thuộc nhóm omega-3 và omega-6 (ω-3/ω-6-PUFA) 
như EPA, DHA, DPA có vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, sức khỏe ñối 
với hệ tim mạch, hệ thần kinh và trong nhiều biện pháp ñiều trị các bệnh ung thư, mất trí nhớ, trầm 
cảm.... Hiện nay, vi tảo ñược coi là một ứng cử viên tiềm năng thay thế nguồn sản xuất ω-3 và ω-6 
PUFA truyền thống từ dầu cá. Bài báo trình bày kết quả tối ưu hóa ñiều kiện tách và làm giàu hỗn 
hợp axít béo ω-3 và ω-6 từ dầu tảo Schizochytrium mangrovei PQ6 bằng phương pháp tạo phức với 
urê. Ba yếu tố ñược sử dụng ñể nghiên cứu ảnh hưởng là tỷ lệ axít béo tự do (FFA)/urê, tỷ lệ 
urê/EtOH và nhiệt ñộ kết tinh. Kết quả thu ñược cho thấy, hàm lượng axít béo ω-3 và ω-6 (99,29% 
so với tổng số axít béo) và DHA và EPA (87,83% so với tổng số axít béo) ñạt ñược cao nhất ở tỷ lệ 
FFA/urê là 1: 4; tỷ lệ urê/EtOH là 1: 9 và nhiệt ñộ kết tinh tạo phức với urê là 4οC. Các chỉ số hóa 
lý như axít, peroxyt và iot của hỗn hợp axít béo ω-3 và ω-6 thu ñược trong nghiên cứu cho thấy sản 
phẩm ñảm bảo ñược yêu cầu về chất lượng cho nguyên liệu dùng ñể sản xuất thực phẩm, thực 
phẩm chức năng và dược phẩm. 

Từ khóa: Axít béo ω-3, ω-6, tạo phức  urê, thực phẩm chức năng. 
 
MỞ ĐẦU  

Thành phần quan trọng của cấu trúc và chức 
năng tế bào ở rất nhiều sinh vật là các axít béo 
không bão hòa mạch dài ña nối ñôi (long chain 
polyunsaturated fatty acids-LCPUFAs). Hơn hai 
thập kỷ qua nhiều nghiên cứu lâm sàng ñã 
chứng minh việc tiêu thụ lượng thấp các PUFA 
thuộc nhóm ω-3 làm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh 
tim mạch, ung thư, ñột qụy, tiểu ñường, bệnh 
thần kinh [15, 17]. Trong các ω-3 LCPUFA, 
DHA (docosahexaenoic acid, C22:6 ω-3) và 
EPA (eicosapentaenoic acid, C20:5 ω-3) có một 
vai trò quan trọng ñặc biệt ñối với sự phát triển 
của não và mắt người, hỗ trợ ñiều trị ung thư 
ruột, ung thư tiền liệt tuyến, bệnh trầm cảm, 
giảm hàm lượng cholesterol trong máu; giảm 
triglyceride (TG), tăng cường chỉ số thông minh 
IQ ở trẻ nhỏ. Vì vậy, tổ chức Y tế thế giới ñã 
khuyến cáo việc bổ sung các axít béo này vào 
sữa cho trẻ nhỏ cũng như ñưa ra mức yêu cầu 
tiêu thụ ñối với người trưởng thành [11, 19].  

Hiện nay, dầu cá là nguồn cung cấp chính 
các axít béo ω-3 và ω-6. Tuy nhiên, việc sử dụng 
dầu cá làm nguồn thức ăn bổ sung bị giới hạn bởi 
các vấn ñề liên quan ñến mùi vị, cũng như mức 
ñộ ổn ñịnh oxi hóa thấp hoặc có thể bị nhiễm các 

kim loại nặng và các chất ñộc khác [14]. Ngoài 
ra, nguồn cung cấp này khó có thể ñáp ứng nhu 
cầu về LCPUFAs ngày càng tăng do sự suy giảm 
của quần thể cá ở nhiều ñại dương. Các loài vi 
tảo biển dị dưỡng có thể chứa một lượng lớn các 
PUFAs và chúng ñược xem là nguồn sản xuất 
DHA ñầy tiềm năng [11, 14]. Trong các nghiên 
cứu gần ñây của chúng tôi ñã cho thấy, 
Schizochytrium mangrovei PQ6 là ñối tượng 
tiềm năng cho sản xuất axít béo ω-3 và ω-6 bởi 
hàm lượng lipít của chúng chiếm trên 70% sinh 
khối khô, trong ñó hàm lượng axít béo ω-3 và ω-
6 chiếm ñến 60,94% so với tổng số axít béo có 
trong thành phần axít béo tự do, và hàm lượng 
DHA và EPA chiếm ñến 22,44% và 14,30% so 
với tổng số axít béo [8]. Thêm vào ñó, sinh khối 
vi tảo này ñặc biệt thích hợp cho quá trình tách 
chiết và tinh sạch LCPUFA, do chúng có thành 
phần rất ổn ñịnh; LCPUFA từ vi tảo nuôi cấy 
không có cholesterol, không bị nhiễm kim loại 
nặng hay polychlorobiphenyl và có mùi vị dễ 
chịu [11, 14]. 

Có rất nhiều phương pháp khác nhau có thể 
áp dụng ñể tách và làm giàu axít béo ω-3 và ω-6 
từ dầu cá, dầu thực vật và dầu tảo, trong ñó, 
phương pháp tạo phức với urê ñược sử dụng 
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nhiều nhất [16]. Đây là một phương pháp ñơn 
giản, sử dụng dung môi chi phí thấp như 
methanol hay cồn và chỉ cần thay ñổi hàm 
lượng urê, dung môi sử dụng hay nhiệt ñộ kết 
tinh là có thể ñiều chỉnh ñược chất lượng sản 
phẩm tạo thành. Bên cạnh ñó, phương pháp tạo 
phức với urê cũng bảo vệ sản phẩm axít béo ω-3 
và ω-6 khỏi quá trình tự oxi hóa. Nhiều tác giả 
ñã sử dụng khả năng tạo phức của urê ñể tách 
PUFA ra khỏi hỗn hợp các axít béo tự do ñược 
lấy từ dầu thu ñược từ vi sinh vật, dầu tảo hay 
dầu cá [9, 12]. Tuy nhiên, ñiều kiện tối ưu của 
phương pháp cũng như các kết quả khác nhau 
mà một số tác giả ñạt ñược, nguyên nhân chủ 
yếu là do sự khác nhau về thành phần các axít 
béo có mặt trong nguyên liệu ban ñầu và do 
mục tiêu khác nhau mà các tác giả lựa chọn. 
Hầu hết các tác giả khác khi nghiên cứu về vấn 
ñề này ñều chọn phương pháp tối ưu hóa sao 
cho LCPUFAs thu ñược có ñộ tinh sạch cao 
nhất mà trong nhiều trường hợp chấp nhận một 
hiệu suất thu hồi không phải là tối ưu [9, 12].  

Trong bài báo này, chúng tôi xác ñịnh các 
ñiều kiện tối ưu cho quá trình tách và làm giàu 
axít béo ω-3 và ω-6 từ dầu tảo S. mangrovei 
PQ6 của Việt Nam bằng phương pháp tạo với 
urê. Các kết quả nghiên cứu ñạt ñược trong 
công bố này là cơ sở khoa học cho việc mở rộng 
quy mô tách chiết và làm giàu axít béo ω-3 và 
ω-6 từ dầu tảo S. mangrovei PQ6 theo ñịnh 
hướng ứng dụng làm thực phẩm chức năng và 
dược phẩm. 

VẬT LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Chủng S. mangrovei PQ6 ñược phân lập tại  
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào năm 2008 do 
phòng Công nghệ Tảo (Viện Công nghệ Sinh 
học) cung cấp. Chủng S. mangrovei PQ6 thuộc 
loài Schizochytrium mangrovei Raghukumar, chi 
Schizochytrium, ngành Labyrinthulomycota, lớp 
Labyrinthulea, bộ Labyrinthulida, họ 
Thraustochytriidae (Hong et al. (2011) [6]; 
Raghkuma (2008) [14]). Tảo ñược giữ trên ñĩa 
môi trường GPY theo công bố của Hong et al. 
(2011) [6]. Giống cấp 1 cho lên men ñược nuôi 
cấy trong các bình tam giác 1 lít chứa 350 ml 
môi trường M1 theo công bố của Hong et al. 
(2011) [6]. Môi trường lên men (M12) sử dụng 
cho nuôi trồng ở bình 150 lít có thành phần gồm 

glucose 9%, cao nấm men công nghiệp 1% (do 
Viện Công nghiệp Thực phẩm cung cấp), muối 
biển nhân tạo có hàm lượng NaCl là 1,5%. 

Vi tảo S. mangrovei PQ6 ñược nuôi trồng 
trong bình lên men 150 lít với dịch nuôi là 100 lít 
môi trường M12 ở nhiệt ñộ 28οC; pH từ 6,5-7,5, 
khuấy sục với tốc ñộ 350-400 vòng/phút. Sau 96 
h lên men, dịch tảo ñược ly tâm ở 4.000 
vòng/phút (v/p) trong 10 phút ñể thu sinh khối. 
Sinh khối tảo tươi ñược sấy khô ở nhiệt ñộ 70-
80οC, ñóng gói trong các túi nylon ñược hàn kín 
và ñặt trong bình hút ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp 
hoặc cất giữ trong tủ -20οC cho ñến khi ñược sử 
dụng làm nguyên liệu ñể tách chiết dầu tảo. 

Dầu tảo ñược tách chiết từ Schizochytrium 
mangrovei PQ6 bằng phương pháp của Bligh & 
Dyer (1959) [1] có một số cải tiến phù hợp với 
ñiều kiện của Việt Nam [6]. 

Tách và làm giàu hỗn hợp axít béo ω-3 và  
ω-6 trong dầu tảo bằng phương pháp tạo phức 
với urê. Dầu tảo ñược thủy phân thành các axít 
béo tự do (FFA) theo mô tả trong công trình của 
Hoàng Thị Minh Hiền và nnk. (2013) [8]. Hòa 
tan 10 g FFA với urê và cồn theo những tỷ lệ 
nhất ñịnh, hỗn hợp phản ứng ñược ñảo trộn và 
ñun nóng ở 60οC trong 15 phút bằng máy khuấy 
từ gia nhiệt sau ñó ñược ñể kết tinh ở nhiệt ñộ 
thấp trong thời gian 12-15 giờ. Hỗn hợp thu ñược 
gồm 2 pha: pha rắn (chủ yếu chứa các axít béo 
không no -SFA, saturated fatty acids và các axít 
béo không no một nối ñôi -MUFA, 
monounsaturated fatty acid) và pha lỏng (chứa 
các axít béo không no ña nối ñôi - PUFA) ñược 
lọc bằng giấy lọc ñể tách pha, Hỗn hợp axít béo 
thu ñược ñược lọc qua muối Na2SO4 khan ñể loại 
nước dư, tiến hành cất quay chân không ở 70oC 
ñể loại bỏ hexane và thu ñược hỗn hợp axít béo 
ω-3 và ω-6. Sau ñó, hỗn hợp axít béo ñược rửa 
bằng nước ấm ñể loại bỏ EtOH và urea dư thừa. 
Quá trình này ñược tiến hành lặp lại 3 lần ñể bảo 
ñảm loại bỏ hoàn toàn urea dư thừa trong hỗn 
hợp axít béo ω-3 và ω-6 thu ñược. 

Tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ 
FFA/urê, urê/EtOH, và nhiệt ñộ kết tinh lên 
hiệu suất tách và làm giàu hỗn hợp axít béo ω-3 
và ω-6. Tỷ lệ hỗn hợp FFA và urê ñược lựa 
chọn cho thí nghiệm là 1:1, 1:2, 1:3 và 1:4; tỷ lệ 
urê và EtOH ñược khảo sát là 1:6, 1:8, 1:9 và 
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1:10. Dải nhiệt ñộ kết tinh ñược nghiên cứu là 
4, 15 và 25οC. Hỗn hợp phản ứng ñược thực 
hiện với 10 g FFA và theo nguyên tắc khi 
nghiên cứu ảnh hưởng của một yếu tố nào ñó thì 
thí nghiệm ñều ñược tiến hành với tất cả các 
thông số còn lại ñược giữ nguyên. Sau khi ñã 
lựa chọn ñược giá trị thích hợp của yếu tố ñã 
ñược nghiên cứu, giá trị ñó ñược cố ñịnh trong 
các thí nghiệm tiếp theo ñể khảo sát ảnh hưởng 
của các yếu tố còn lại.    

Hiệu suất tách các axít béo ω-3 và ω-6 ñược 
tính theo công thức sau: H (%) = (m1 × 100)/m2. 
Trong ñó, H là hiệu suất tách axít béo ω-3 và ω-6 
(%); m1 là khối lượng các axít béo ω-3 và ω-6 
thu ñược sau khi tạo phức với urê (g); m2 là khối 
lượng axít béo tự do ñem phân tách. 

Thành phần và hàm lượng axít béo ñược 
phân tích bằng máy sắc kí khí HP-6890, ghép 
nối với Mass Selective Detector Agilent 5973; 
Cột: HP-5MS (0,25 m × 30 m × 0,25 mm); khí 
mang He; chương trình nhiệt ñộ: bắt ñầu ở 80oC 
trong 1 phút; tăng lên 150oC với tốc ñộ tăng 

4oC/phút; tiếp theo tăng nhiệt ñộ lên ñến 260oC 
và giữ trong 10 phút với tốc ñộ tăng nhiệt ñộ 
10oC/phút. Thư viện phổ khối: WILEY275.L và 
NIST98.L theo tiêu chuẩn ISO/FDIS 5590: 
1998, LB Đức và theo mô tả trong công trình 
của Đặng Diễm Hồng và nnk. (2007) [7] ñược 
tiến hành tại Viện Hóa học các hợp chất thiên 
nhiên, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam. 

Các ñặc tính hóa lý chính của hỗn hợp axít 
béo ω-3 và ω-6 thu ñược như màu sắc cảm 
quan, chỉ số axít, peroxyt và iot ñược xác ñịnh, 
tương ứng, theo TCVN 6127:2010 [18], 
Nguyễn Văn Mùi (2007) [13] và Phạm Thị Trân 
Châu và nnk. (1997) [2].  

Số liệu thí nghiệm ñược xử lý bằng phần 
mềm Excel và xử lý thống kê ANOVA ở mức ý 
nghĩa p≤0,05. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

Phân tích thành phần axít béo trong dầu tảo 
S. mangrovei PQ6 sau quá trình thủy phân 
bằng NaOH 

 
Bảng 1. Thành phần và hàm lượng axít béo của dầu tảo Schizochytrium mangrovei PQ6 sau quá 
trình thủy phân bằng phương pháp hóa học 

STT Axít béo Tên khoa học Tên thường 
Hàm lượng (% so 

với tổng số axít béo) 
1 C14:0 Tetradecanoic acid (14:0) Myristic 5,085 
2 C16:0 Hexadecanoic acid (16:0) Palmitic 20,478 
3 C18:1(ω-9) Cis-9-Octadecanoic acid Oleic 3,821 
4 C18:2 (ω-6)-t Trans-9,12-Octadecadienoic acid Linoleic 19,441 
5 C20:4 ω-6 Arachidonic acid AA 4,754 
6 C20:5 ω-3 Eicosapentaenoic acid EPA 14,304 
7 C22:6 ω-3 Docosahexaenoic acid DHA 22,438 

Tổng số axít béo không bão hòa ña nối ñôi ω-3 và ω-6 60,937 
 

Thành phần axít béo là một trong những chỉ 
tiêu quan trọng nhất ñối với các nguyên liệu 
ñược sử dụng ñể sản xuất hỗn hợp axít béo ω-3 
và ω-6. Vì vậy, chúng tôi tiến hành phân tích 
thành phần axít béo trong dầu tảo sau quá trình 
thủy phân bằng NaOH (bảng 1). 

Kết quả thu ñược ở bảng 1 cho thấy, dầu tảo 
sau quá trình thủy phân bằng phương pháp hóa 
học có chất lượng rất tốt vì tổng hàm lượng axít 
béo ω-3 và ω-6 chiếm 60,94% so với tổng số 
axít béo-TFA, trong ñó, hàm lượng DHA và 
EPA chiếm 22,44% và 14,30% so với TFA,

tương ứng.  

Ảnh hưởng của tỷ lệ hỗn hợp FFA: urê trong 
quá trình tách và làm giàu hỗn hợp axít béo 
ω-3 và ω-6 

Trong phương pháp tạo phức với urê, tỷ lệ 
giữa FFA và urê là yếu tố quan trọng quyết ñịnh 
tới ñộ tinh sạch và hiệu suất thu hồi của PUFA 
mong muốn. Nếu tỷ lệ này quá nhỏ thì urê sẽ 
không ñủ khả năng tạo phức với tất cả các axít 
béo no và một nối ñôi, do ñó ñộ tinh sạch sẽ 
không cao. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ này quá lớn thì 
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urê sẽ có khả năng tạo phức với cả một số 
PUFA, do ñó sẽ làm cho hiệu suất thu hồi 
PUFA thấp và gây lãng phí ñối với urê dư thừa, 
ñẩy giá thành sản xuất dầu ω-3 và ω-6 lên cao. 
Trong thí nghiệm này tỷ lệ FFA và urê ñược 
thay ñổi từ 1:1 tới 1:4 (hình 1), kết quả ở hình 1 
cho thấy, thành phần của SFA trong pha rắn 
giảm khi giảm tỷ lệ FFA/urê. Ngược lại, thành 

phần và hiệu suất tách PUFA tăng khi tăng tỷ lệ 
FFA/ urê từ 1:1 ñến 1:4 và ñạt giá trị cực ñại tại 
tỷ lệ 1:4. Hiệu suất tách PUFA ñạt cao nhất là 
27,7% với tỷ lệ 1:4. Điều này hoàn toàn phù 
hợp với kết quả công bố của Grima et al. (1995) 
[4] khi làm giàu PUFA từ tảo Isochrysis 
galbana. Vì vậy, trong các thí nghiệm tiếp theo 
chúng tôi lựa chọn tỷ lệ FFA: urê là 1: 4.  

 

 
Hình 1. Thành phần % SFA và PUFA (A) và hiệu suất tách PUFA (B)  

theo ảnh hưởng của tỷ lệ FFA : urê 

 
Hình 2. Thành phần % SFA và PUFA (A) và hiệu suất tách PUFA (B)  

theo ảnh hưởng của tỷ lệ urê : EtOH 
 
Ảnh hưởng của tỷ lệ urê: EtOH trong quá 
trình tách và làm giàu hỗn hợp axít béo ω-3 
và ω-6 

Tỷ lệ urê/EtOH cũng có thể ảnh hưởng tới 
khả năng làm giàu PUFA của phương pháp ñã 
sử dụng. Trong thí nghiệm này, tỷ lệ urê: EtOH 
ñược thay ñổi từ 1:6 tới 1:10 (hình 2). Kết quả ở 
hình 2 cho thấy thành phần SFA trong pha rắn 
giảm khi tăng lượng EtOH sử dụng, tuy nhiên, 
giữa tỷ lệ 1:9 và 1:10 không có sự khác nhau 
ñáng kể (p>0,05). Thành phần và hiệu suất tách 

PUFA ñạt cực ñại tại tỷ lệ 1:9 và bắt ñầu có xu 
hướng giảm ở tỷ lệ 1:10, chứng tỏ, nếu tăng 
thêm hàm lượng EtOH thì PUFA có khuynh 
hướng tạo phức với urê làm cho thành phần và 
hiệu suất tách của nó giảm. Vì vậy, ñể thu ñược 
hàm lượng PUFA cao nhất chúng tôi chọn tỷ lệ 
urê và EtOH là 1:9.  

Ảnh hưởng của nhiệt ñộ kết tinh trong quá 
trình tách và làm giàu hỗn hợp axít béo ω-3 
và ω-6 

Nhiệt ñộ kết tinh có ảnh hưởng lớn ñến ñộ

A B 

A B 
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tinh sạch và hiệu suất thu hồi PUFA, hơn nữa, 
nó còn ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế trong quá 
trình kết tinh. Medina et al. (1995) [10] khảo sát 
nhiệt ñộ kết tinh từ -36οC ñến 36οC và nhận 
thấy rằng 4οC là nhiệt ñộ kết tinh tối ưu cho quá 
trình thu nhận EPA và DPA từ dầu cá tuyết. 
Tuy nhiên, Gimenez et al. (1998) [3] nhận thấy 
ở nhiệt ñộ 28οC, quá trình thu nhận EPA và AA 
từ vi tảo ñạt hiệu suất thu hồi cao hơn trong khi 
ñộ tinh sạch giảm không ñáng kể. Ngược lại, 
Hayes et al. (1998) [5] lại cho rằng nhiệt ñộ tạo 
phức của urê không nên cao hơn 25οC. Chính vì 
vậy, tham khảo kết quả nghiên cứu của các tác 
giả ñã công bố trên thế giới và ñiều kiện ở  
Việt Nam, trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa

chọn 3 ngưỡng nhiệt ñộ kết tinh là 4, 15 và 
25οC (hình 3). Kết quả ở hình 3 ñã cho thấy 
thành phần SFA tăng khi nhiệt ñộ tăng, ngược 
lại, thành phần và hiệu suất tách PUFA tăng khi 
nhiệt ñộ giảm. Ở 4οC, hiệu suất tách PUFA ñạt 
mức cao nhất là 30%, ñiều này hoàn toàn phù 
hợp với kết quả của các tác giả khác [5, 9, 10, 
12] và có thể ñược giải thích theo Medina et al. 
(1995) [10] là urê tạo phức với các SFA bền 
vững nhất tại 4οC, ở nhiệt ñộ cao hơn các phức 
này kém bền vững hơn dẫn ñến hàm lượng SFA 
trong phần không tạo phức tăng, thành phần 
PUFA giảm. Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn 
nhiệt ñộ kết tinh cho quá trình tạo phức với tinh 
thể urê là 4οC. 

 

 
Hình 3. Thành phần % SFA và PUFA (A) và hiệu suất tách PUFA (B)  

theo ảnh hưởng nhiệt ñộ kết tinh 
 
Phân tích thành phần và hàm lượng axít béo 
của sản phẩm hỗn hợp ω-3 và ω-6 từ dầu tảo 
S. mangrovei PQ6 

Sau khi tối ưu các thông số của quá trình 
tách và làm giàu các axít béo ω-3 và ω-6, chúng 
tôi tiến hành phân tích thành phần và hàm lượng 
axít béo trong sản phẩm hỗn hợp ω-3 và ω-6 từ 
dầu tảo S. mangrovei PQ6 bằng phương pháp 
sắc ký khí ở ñiều kiện thí nghiệm là: tỷ lệ 
FFA/urê là 1:4; tỷ lệ urê/EtOHlà 1:9; nhiệt ñộ 
kết tinh là 4οC.  

Kết quả thu ñược ở bảng 2 cho thấy, sản 
phẩm hỗn hợp axít béo PUFA thu ñược từ pha 
lỏng hoàn toàn chỉ chứa các axít béo không bão 
hòa có số carbon từ 18 ñến 22 với tổng hàm 

lượng axít béo ω-3 và ω-6 chiếm 99,29% so với 
tổng số axít béo tự do (bảng 2). Trong ñó, hàm 
lượng (%) DHA và EPA có chứa trong sản 
phẩm này chiếm ñến 87,83 % với hiệu suất thu 
hồi ñạt trên 50%. Kết quả này cho thấy, quá 
trình tách và làm giàu PUFAs bằng phương 
pháp tạo phức với urê cho hiệu quả rất cao. 
Đồng thời, qui trình làm giàu hỗn hợp axít  
béo theo các ñiều kiện tối ưu ở trên ñảm bảo 
ñược yêu cầu về chất lượng cũng như giá thành 
của dầu sinh học giàu hỗn hợp các axít béo ω-3 
và ω-6 (với hàm lượng DHA và EPA trong dầu 
chiếm hơn 80% so với tổng số axít béo tự do) 
phục vụ cho mục ñích làm thực phẩm chức 
năng cho người và dược phẩm sau này. 

A B 
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Bảng 2. Thành phần và hàm lượng axít béo trong sản phẩm hỗn hợp axít béo ω-3 và ω-6 sau phản 
ứng tạo phức với urê của dầu S. mangrovei PQ6 

STT Axít béo Tên khoa học Tên thường 
Hàm lượng  

(% so với FFA) 
1 C18:1 (ω-9) Cis-9-Octadecanoic acid Oleic 0,714 
2 C18:2 (ω-6) -t Trans-9,12-Octadecadienoic acid Linoleic 7,844 
3 C18:2 (ω-6) -t Cis-9,12-Octadecadienoic acid  0,362 
4 C18:4 ω-3 Octadecatetraenoate  0,818 
5 C20:4 ω-6 Arachidonic acid AA 0,639 
6 C20:3 ω-6 Di homo-γ-Linoleic acid DGLA 0,719 
7 C20:4 ω-3 Eicosatetraenoic acid  1,073 
8 C20:5 ω-3 Eicosapentaenoic acid EPA 2,072 
9 C20:5 ω-6 Eicosapentaenoate  14,304 
10 C22:6 ω-3 Docosahexaenoic acid  DHA 71,456 

Tổng số axít béo không bão hoà ña nối ñôi ω-3 và ω-6 99,287 
Tổng hàm lượng DHA+EPA 87,832 

FFA (free fatty acids): axít béo tự do. 

Bảng 3. Kết quả phân tích chất lượng hỗn hợp axít béo ω-3 và ω-6 sau phản ứng tạo phức với urê 
của dầu S. mangrovei PQ6 

Kết quả 
STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 

Dầu Neptune S. mangrovei PQ6 
1 Cảm quan Màu sắc Màu vàng sáng Màu vàng sáng- da cam 
2 Chỉ số axít AV (mg KOH/g) 0,27 143,01 
3 Chỉ số peroxyt PV (meq O2/kg) 1,95 2,82 
4 Chỉ số iot IV (I2/100g) 61,26 83,86 

 
Phân tích chất lượng của sản phẩm hỗn hợp 
axít béo ω-3 và ω-6 từ dầu tảo  
S. mangrovei PQ6  

Hỗn hợp axít béo ω-3 và ω-6 thu ñược sau 
quá trình tạo phức với urê của dầu tảo S. 
mangrovei PQ6 ñược phân tích chất lượng 
thông qua các chỉ số như màu sắc cảm quan, chỉ 
số axít, peroxyt và iot.  

Kết quả thu ñược ở bảng 3 cho thấy hỗn hợp 
axít béo thu ñược có màu vàng sáng; chỉ số axít, 
peroxyt và iot ñạt 143,01 mg KOH/g, 2,82 meq 
O2/kg và 83,86 I2/100g, tương ứng, ñảm bảo 
ñược yêu cầu chất lượng hỗn hợp axít béo ω-3 
và ω-6 thu ñược chủ yếu ở dưới dạng tự do ñể 
sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng và 
dược phẩm. 

KẾT LUẬN  

Điều kiện tối ưu cho tách và làm giàu hỗn 
hợp axít béo ω-3 và ω-6 từ dầu của  
S. mangrovei PQ6 bằng phương pháp tạo phức 

với urê gồm: dầu tảo S. mangrovei PQ6; tỷ lệ 
FFA/urê là 1:4; tỷ lệ urê/EtOH là 1:9; nhiệt ñộ 
kết tinh tạo phức với urê là 4οC. 

Hàm lượng axít béo ω-3 và ω-6 trong sản 
phẩm hỗn hợp ω-3 và ω-6 sau phản ứng tạo phức 
với urê chiếm ñến 99,29% so với tổng số axít béo 
tự do. Trong ñó, hàm lượng DHA và EPA chiếm 
ñến 87,83 % so với tổng số axít béo tự do. 

Các chỉ số hóa lý của hỗn hợp axít béo ω-3 
và ω-6 từ dầu tảo S. mangrovei PQ6 ñảm bảo 
ñược yêu cầu về chất lượng cho nguyên liệu 
dùng ñể sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức 
năng và dược phẩm. 

Lời cảm ơn: Công trình ñược hỗ trợ kinh 
phí từ ñề tài “Nghiên cứu quy trình tách chiết 
dầu sinh học giàu axít béo ω-3 và ω-6 (EPA, 
DHA, DPA) từ sinh khối vi tảo biển dị dưỡng” 
của Bộ Công Thương thuộc Ðề án Phát triển và 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực 
công nghiệp chế biến ñến năm 2020, mã số 
ĐT.01.13/CNSHCB. 
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EXTRACTION AND CONCENTRATION OF ω-3 AND ω-6  
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SUMMARY 
 

This paper presented the results of optimal condition for extraction and concentration of ω-3 and ω-6 
fatty acids mixture from algal oil of Schizochytrium mangrovei PQ6 by urea complexation method. Influences 
of free fatty acid (FFA) to urea ratio, urea to EtOH ratio and crystallization temperature were investigated. 
The obtained results showed the maximum amount of total ω-3 and ω-6 fatty acids (99.29% of TFA) and 
content of DHA and EPA (87.83% of TFA) were obtained at a FFA to urea ratio of 1:4, a urea to EtOH ratio 
of 1:9 and a crystallization temperature of 4οC. The physico-chemical parameters such as oil colour, acid, 
peroxide and iodine values of ω-3 and ω-6 fatty acids mixture production in this study meet the requirements 
for quality of the raw material used to produce foods, functional foods and pharmaceutical products. 
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